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THỜI KHÓA BIỂU MÔN HỌC
Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 15/01/18 (Tuần 20)

.

MACB Cán bộ giảng dạy MSMH Nhóm Tổ TH Tên môn học Tiết Lớp Sỉ số Thứ Tiết dạy Phòng Thời gian dạy

Môn Học: Môn thi tốt nghiệp 1 (CS_CNTP) (1TPBTTN002)

Trang 1

Môn Học ðã Xếp Thời Khóa Biểu

TPCH_M0002 Hoàng Kim Anh 1TPBTTN002 01 Môn thi tốt nghiệp 1 (CS_CNTP)  5 D14_TP01
D14_TP02
D14_TP03

   52   2 -23456--------- C408 14/05/18-20/05/18

TPCH_M0002 Hoàng Kim Anh 1TPBTTN002 02 Môn thi tốt nghiệp 1 (CS_CNTP)  5 D14_TP04
D14_TP05
D14_TP06

   44   2 -23456--------- C408 21/05/18-27/05/18

TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải 1TPBTTN002 02 Môn thi tốt nghiệp 1 (CS_CNTP)  5 D14_TP04
D14_TP05
D14_TP06

   44   3 -23456--------- C706 21/05/18-10/06/18

TPCH_H0002 Phạm Kim Phư¬ng 1TPBTTN002 01 Môn thi tốt nghiệp 1 (CS_CNTP)  5 D14_TP01
D14_TP02
D14_TP03

   52   3 -------89012--- C704 21/05/18-03/06/18

TPCH_F0003 Lưu Mai Hư¬ng 1TPBTTN002 02 Môn thi tốt nghiệp 1 (CS_CNTP)  5 D14_TP04
D14_TP05
D14_TP06

   44   4 ------78901---- C706 14/05/18-27/05/18

TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải 1TPBTTN002 01 Môn thi tốt nghiệp 1 (CS_CNTP)  5 D14_TP01
D14_TP02
D14_TP03

   52   5 -23456--------- C308 30/04/18-13/05/18

TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu 1TPBTTN002 02 Môn thi tốt nghiệp 1 (CS_CNTP)  5 D14_TP04
D14_TP05
D14_TP06

   44   5 ------78901---- C706 30/04/18-13/05/18

TPCH_H0002 Phạm Kim Phư¬ng 1TPBTTN002 02 Môn thi tốt nghiệp 1 (CS_CNTP)  5 D14_TP04
D14_TP05
D14_TP06

   44   5 -------89012--- C706 21/05/18-03/06/18

TPCH_F0003 Lưu Mai Hư¬ng 1TPBTTN002 01 Môn thi tốt nghiệp 1 (CS_CNTP)  5 D14_TP01
D14_TP02
D14_TP03

   52   6 ------78901---- C510 14/05/18-27/05/18

TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu 1TPBTTN002 01 Môn thi tốt nghiệp 1 (CS_CNTP)  5 D14_TP01
D14_TP02
D14_TP03

   52   7 -23456--------- C704 30/04/18-13/05/18

TP.HCM, Ngày 17 tháng 04 năm 2018In Ngày 17/04/18

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu rintkb_5_monhoc

THỜI KHÓA BIỂU MÔN HỌC
Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 15/01/18 (Tuần 20)

.

MACB Cán bộ giảng dạy MSMH Nhóm Tổ TH Tên môn học Tiết Lớp Sỉ số Thứ Tiết dạy Phòng Thời gian dạy

Môn Học: Môn thi tốt nghiệp 2 (CN_CNTP) (1TPBTTN003)

Trang 1

Môn Học ðã Xếp Thời Khóa Biểu

TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải 1TPBTTN003 02 Môn thi tốt nghiệp 2 (CN_CNTP)  5 D14_TP04
D14_TP05
D14_TP06

   45   2 -23456--------- C514 14/05/18-20/05/18

TPCH_F0018 Trần ðình Nam 1TPBTTN003 01 Môn thi tốt nghiệp 2 (CN_CNTP)  5 D14_TP01
D14_TP02
D14_TP03

   57   3 -23456--------- C608 14/05/18-27/05/18

TPCH_M0002 Hoàng Kim Anh 1TPBTTN003 02 Môn thi tốt nghiệp 2 (CN_CNTP)  5 D14_TP04
D14_TP05
D14_TP06

   45   3 -23456--------- C706 28/05/18-03/06/18

TPCH_M0002 Hoàng Kim Anh 1TPBTTN003 01 Môn thi tốt nghiệp 2 (CN_CNTP)  5 D14_TP01
D14_TP02
D14_TP03

   57   5 -23456--------- C704 28/05/18-03/06/18

TPCH_F0006 Trần Văn Dũng 1TPBTTN003 01 Môn thi tốt nghiệp 2 (CN_CNTP)  5 D14_TP01
D14_TP02
D14_TP03

   57   5 ------78901---- C704 14/05/18-03/06/18

TPCH_F0018 Trần ðình Nam 1TPBTTN003 02 Môn thi tốt nghiệp 2 (CN_CNTP)  5 D14_TP04
D14_TP05
D14_TP06

   45   6 -23456--------- C706 30/04/18-13/05/18

TPCH_D0038 Nguyễn Thanh Sang 1TPBTTN003 01 Môn thi tốt nghiệp 2 (CN_CNTP)  5 D14_TP01
D14_TP02
D14_TP03

   57   6 ------78901---- C510 30/04/18-13/05/18

TPCH_F0006 Trần Văn Dũng 1TPBTTN003 02 Môn thi tốt nghiệp 2 (CN_CNTP)  5 D14_TP04
D14_TP05
D14_TP06

   45   6 ------78901---- C706 14/05/18-03/06/18

TPCH_D0038 Nguyễn Thanh Sang 1TPBTTN003 02 Môn thi tốt nghiệp 2 (CN_CNTP)  5 D14_TP04
D14_TP05
D14_TP06

   45   7 ------78901---- C308 30/04/18-13/05/18

TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải 1TPBTTN003 01 Môn thi tốt nghiệp 2 (CN_CNTP)  5 D14_TP01
D14_TP02
D14_TP03

   57   7 ------78901---- C704 14/05/18-20/05/18

TP.HCM, Ngày 17 tháng 04 năm 2018In Ngày 17/04/18

Người lập biểu


